
 

 

 

 

 

 

 theo Điều 9 Nghị định 103/2006/NĐ-CP

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN N N N ĐĂĐĂĐĂĐĂNG KNG KNG KNG KÝÝÝÝ S S S SÁÁÁÁNG CHNG CHNG CHNG CHẾẾẾẾ C C C CỦỦỦỦA NHA NHA NHA NHÀÀÀÀ N N N NƯƯƯƯỚỚỚỚCCCC

NhNhNhNhàààà n n n nưưưướớớớc gc gc gc góóóóp vp vp vp vốốốốnnnn 
(kinh phí, phương tiện 

vật chất kỹ thuật):

HHHHợợợợp tp tp tp táááác c c c R&DR&DR&DR&D    giữa                                                                                                            
tổ chức, cơ quan N N N Nhhhhàààà n n n nưưưướớớớcccc                                                                                                                                                                

với tổ chức/cá nhân khác

� QQQQuyuyuyuyềềềền n n n đăđăđăđăng kng kng kng kýýýý    sáng chế thuộc về Nhà nước                  
nếu sáng chế được tạo ra trên cơ sở NhNhNhNhàààà n n n nưưưướớớớc c c c đđđđầầầầu tu tu tu tưưưư    
totototoààààn bn bn bn bộộộộ    kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật.

� MMMMộộộột pht pht pht phầầầầnnnn quyquyquyquyềềềền n n n đăđăđăđăng kng kng kng kýýýý    sáng chế thuộc về Nhà nước 
nếu sáng chế    được tạo ra trên cơ sở :    

Tỷ lệ quyquyquyquyềềềền n n n đăđăđăđăng kng kng kng kýýýý = tỷ lệ đóng góp từ phía Nhà nước                             
(trừ khi có giao kết khác trong thỏa thuận hợp tác R&D)
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2.  BBBBộộộộ KH&CN KH&CN KH&CN KH&CN có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý các kho 
thông tin SHCN, xây dựng các công cụ phân loại, tra cứu, hướng 
dẫn cách tra cứu và sử dụng thông tin SHCN trong và ngoài nước; 
tổ chức việc cung cung cung cung ứứứứng thng thng thng thôôôông tin ng tin ng tin ng tin đđđđầầầầy y y y đđđđủủủủ, k, k, k, kịịịịp thp thp thp thờờờời, chi, chi, chi, chíííính xnh xnh xnh xáááácccc, bảo 
đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu 
cầu dùng tin phục vụ các hoạt động xác lập và bảo vệ quyền SHCN, 
nghiên cứu, phát triển và kinh doanh

ĐĐĐĐẢẢẢẢM BM BM BM BẢẢẢẢO THO THO THO THÔÔÔÔNG TIN SNG TIN SNG TIN SNG TIN SỞỞỞỞ H H H HỮỮỮỮU CU CU CU CÔÔÔÔNG NGHING NGHING NGHING NGHIỆỆỆỆPPPP

(Điều 31 Nghị định 103/2006/NĐ-CP)

3.  Các đề tài, dự án nghiên cứu triển khai khkhkhkhôôôông ng ng ng đưđưđưđượợợợc cc cc cc cấấấấp kinh php kinh php kinh php kinh phíííí    
ttttừừừừ ng ng ng ngâââân sn sn sn sááááchchchch nhà nước nếu việc tra cứu thông tin SC không được 
thực hiện ngay từ khi xây dựng đề cương đề tài, dự án hoặc nếu 
các đề tài, dự án trùng lặp với các thông tin SC đã có, trừ các đề tài, 
dự án nhằm áp dụng thử hoặc nhằm tìm ra các bí quyết  kỹ thuật để 
khai thác các SC đã có
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   Tổ chức/cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư,  góp 
vốn đầu tư hoăc hợp tác R&D nêu trên đại diện Nhà nước:

theo Điều 9 Nghị định 103/2006/NĐ-CP

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN N N N ĐĂĐĂĐĂĐĂNG KNG KNG KNG KÝÝÝÝ S S S SÁÁÁÁNG CHNG CHNG CHNG CHẾẾẾẾ C C C CỦỦỦỦA NHA NHA NHA NHÀÀÀÀ N N N NƯƯƯƯỚỚỚỚCCCC

� Thực hiện quyquyquyquyềềềền n n n đăđăđăđăng kng kng kng kýýýý sáng chế

� QQQQuuuuảảảản ln ln ln lýýýý quy quy quy quyềềềền sn sn sn sởởởở h h h hữữữữu cu cu cu côôôông nghing nghing nghing nghiệệệệpppp đối với    sáng chế

� Đứng tên    CCCChhhhủủủủ V V V Văăăăn bn bn bn bằằằằngngngng    bảo hộ

� CCCCóóóó quy quy quy quyềềềền chuyn chuyn chuyn chuyểểểển nhn nhn nhn nhưưưượợợợngngngng    phần quyquyquyquyềềềền n n n đăđăđăđăng kng kng kng kýýýý của 
                        Nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác

vvvvớớớới i i i đđđđiiiiềềềều kiu kiu kiu kiệệệệnnnn    Bên Nhận chuyển nhượng                       
phphphphảảảải tri tri tri trảảảả cho Nh cho Nh cho Nh cho Nhàààà n n n nưưưướớớớcccc    một khoản titititiềềềềnnnn                     

hoặc các đđđđiiiiềềềều kiu kiu kiu kiệệệện thn thn thn thưưưươơơơng mng mng mng mạạạại hi hi hi hợợợợp lp lp lp lýýýý khác                 
so với tiềm năng thương mại của sáng chế
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TTTTáááác gic gic gic giảảảả là ngngngngưưưườờờời tri tri tri trựựựực tic tic tic tiếếếếp sp sp sp sááááng tng tng tng tạạạạo rao rao rao ra sáng chế                
(≥ hai người cùng nhau tạo ra sáng chế đđđđồồồồng tng tng tng táááác gic gic gic giảảảả: )

theo Điều 122 Luật SHTT

TTTTÁÁÁÁC GIC GIC GIC GIẢẢẢẢ & QUY & QUY & QUY & QUYỀỀỀỀN CN CN CN CỦỦỦỦA TA TA TA TÁÁÁÁC GIC GIC GIC GIẢẢẢẢ S S S SÁÁÁÁNG CHNG CHNG CHNG CHẾẾẾẾ

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN NHN NHN NHN NHÂÂÂÂN THN THN THN THÂÂÂÂNNNN                                                                                                                                                                        
của tác giả:

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN TN TN TN TÀÀÀÀI SI SI SI SẢẢẢẢN               N               N               N               
của tác giả:

ĐưĐưĐưĐượợợợc ghi tc ghi tc ghi tc ghi têêêênnnn là tác giả              
trong Btrong Btrong Btrong Bằằằằng ng ng ng đđđđộộộộc quyc quyc quyc quyềềềềnnnn

nhnhnhnhậậậận thn thn thn thùùùù lao lao lao lao             

theo quy định                  

tại Điều 135                   

Luật SHTT 

ĐưĐưĐưĐượợợợc nc nc nc nêêêêu tu tu tu têêêênnnn là tác giả             
trong ctrong ctrong ctrong cáááác tc tc tc tàààài lii lii lii liệệệệu cu cu cu côôôông bng bng bng bốốốố,          

giới thiệu về SC/GPHI
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Chủ sở hữu sáng chế có nghnghnghnghĩĩĩĩa va va va vụụụụ tr tr tr trảảảả m m m mứứứức thc thc thc thùùùù lao t lao t lao t lao tốốốối thii thii thii thiểểểểuuuu 
cho các tác giả/các đồng tác giả theo các quy định sau,                         

trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác:

theo Điều 135 Luật SHTT

NGHNGHNGHNGHĨĨĨĨA VA VA VA VỤỤỤỤ TR TR TR TRẢẢẢẢ TH TH TH THÙÙÙÙ LAO CHO T LAO CHO T LAO CHO T LAO CHO TÁÁÁÁC GIC GIC GIC GIẢẢẢẢ S S S SÁÁÁÁNG CHNG CHNG CHNG CHẾẾẾẾ

Sáng chế có nhiều đồng tác giả: các đồng tác giả                     
tự thoả thuận việc phân chia mức thù lao trên

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế tồn tại 
trong sutrong sutrong sutrong suốốốốt tht tht tht thờờờời hi hi hi hạạạạn bn bn bn bảảảảo ho ho ho hộộộộ của Bằng độc quyền

15% t15% t15% t15% tổổổổng sng sng sng sốốốố ti ti ti tiềềềềnnnn                        
mà chủ sở hữu nhận được trong               
mỗi lần nhận tiền thanh tothanh tothanh tothanh toáááán do n do n do n do 

ccccấấấấp li-xp li-xp li-xp li-xăăăăng sng sng sng sááááng chng chng chng chếếếế

10% s10% s10% s10% sốốốố ti ti ti tiềềềền ln ln ln lààààm lm lm lm lợợợợiiii         
mà chủ sở hữu              

thu được                              
do sdo sdo sdo sửửửử d d d dụụụụng sng sng sng sááááng chng chng chng chếếếế
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CCCCẤẤẤẤM  M  M  M  ĐĐĐĐOOOOÁÁÁÁNNNN
SSSSảảảản xun xun xun xuấấấất st st st sảảảản phn phn phn phẩẩẩẩm m m m đưđưđưđượợợợc bc bc bc bảảảảo ho ho ho hộộộộ    

ÁÁÁÁp dp dp dp dụụụụng quy trng quy trng quy trng quy trìììình nh nh nh đưđưđưđượợợợc bc bc bc bảảảảo ho ho ho hộộộộ                            

sản phẩm     
được bảo hộ       

sản phẩm               
sản xuất theo 

quy trình           
được bảo hộ       

Lưu thông,                    
tàng trữ để lưu thông

Nhập khẩu 

Quảng cáo,                       
Chào hàng

Khai thác công dụng của        

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN TN TN TN TÀÀÀÀI SI SI SI SẢẢẢẢN CN CN CN CỦỦỦỦA CHA CHA CHA CHỦỦỦỦ S S S SỞỞỞỞ H H H HỮỮỮỮUUUU
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ChuyChuyChuyChuyêêêên n n n đđđđềềềề 6 6 6 6 

    BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANH:T KINH DOANH:T KINH DOANH:T KINH DOANH: C C C CƠƠƠƠ CH CH CH CHẾẾẾẾ B B B BẢẢẢẢO HO HO HO HỘỘỘỘ                                                                                                            

CCCCÁÁÁÁC THC THC THC THÔÔÔÔNG TIN CNG TIN CNG TIN CNG TIN CÓÓÓÓ GI GI GI GIÁÁÁÁ TR TR TR TRỊỊỊỊ

MMMMôôôô    đđđđun 1: Tun 1: Tun 1: Tun 1: TÀÀÀÀI SI SI SI SẢẢẢẢN TRN TRN TRN TRÍÍÍÍ TU TU TU TUỆỆỆỆ TRONG KINH DOANH V TRONG KINH DOANH V TRONG KINH DOANH V TRONG KINH DOANH VÀÀÀÀ HO HO HO HOẠẠẠẠT T T T ĐĐĐĐỘỘỘỘNG R&DNG R&DNG R&DNG R&D

Giảng viên:

� ÔÔÔÔng Vng Vng Vng Văăăăn Phn Phn Phn Phúúúú Ho Ho Ho Hoààààng Linh, ng Linh, ng Linh, ng Linh, Chủ tịch HĐQT    Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Vĩ Long

� BBBBàààà Phan Th Phan Th Phan Th Phan Thịịịị Ch Ch Ch Chââââuuuu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Vĩ Long

� BBBBàààà L L L Lêêêê Th Th Th Thịịịị Kim Th Kim Th Kim Th Kim Thưưưư, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thiên Hòa

� ThS. LS. NguyThS. LS. NguyThS. LS. NguyThS. LS. Nguyễễễễn Thn Thn Thn Thịịịị Thanh Th Thanh Th Thanh Th Thanh Thủủủủyyyy, Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Định

� TS. TS. TS. TS. ĐĐĐĐàààào Minh o Minh o Minh o Minh ĐĐĐĐứứứứcccc, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở KH&CN TP.HCM

CHCHCHCHƯƠƯƠƯƠƯƠNG TRNG TRNG TRNG TRÌÌÌÌNH CHUYNH CHUYNH CHUYNH CHUYÊÊÊÊN VIN VIN VIN VIÊÊÊÊN QUN QUN QUN QUẢẢẢẢN TRN TRN TRN TRỊỊỊỊ T T T TÀÀÀÀI SI SI SI SẢẢẢẢN TRN TRN TRN TRÍÍÍÍ TU TU TU TUỆỆỆỆ    
GiGiGiGiááááo tro tro tro trìììình tnh tnh tnh tóóóóm lm lm lm lưưưượợợợc giai c giai c giai c giai đđđđooooạạạạn 2011-2015n 2011-2015n 2011-2015n 2011-2015

SSSSởởởở Khoa h Khoa h Khoa h Khoa họọọọc vc vc vc vàààà C C C Côôôông nghng nghng nghng nghệệệệ TP.HCM TP.HCM TP.HCM TP.HCM                                                                                                                                                                                                                                                    ViViViViệệệện Khoa hn Khoa hn Khoa hn Khoa họọọọc Sc Sc Sc Sởởởở h h h hữữữữu Tru Tru Tru Tríííí tu tu tu tuệệệệ                            

COCA COLACOCA COLACOCA COLACOCA COLA bảo vệ công thức phối liệu dưới dạng BBBBíííí m m m mậậậật kinh doanht kinh doanht kinh doanht kinh doanh

�  Chỉ một số ít nhân viên được biết 

�  Lưu trữ tại một ngân hàng ở Atlanta, Georgia

�  Tất cả đều phải ký một cam kết không tiết lộ

   N   N   N   Nếếếếu bu bu bu bảảảảo ho ho ho hộộộộ b b b bằằằằng Bng Bng Bng Bằằằằng ng ng ng đđđđộộộộc quyc quyc quyc quyềềềền Sn Sn Sn Sááááng chng chng chng chếếếế: : : : phphphphảảảải ci ci ci côôôông bng bng bng bốốốố

 ⇒  đến nay đđđđãããã h h h hếếếết hit hit hit hiệệệệu lu lu lu lựựựực tc tc tc từừừừ l l l lââââuuuu

& m& m& m& mọọọọi nhi nhi nhi nhàààà s s s sảảảản xun xun xun xuấấấất nt nt nt nưưưướớớớc ngc ngc ngc ngọọọọt t t t đđđđềềềều cu cu cu cóóóó quy quy quy quyềềềền sn sn sn sửửửử d d d dụụụụngngngng
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BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANH & CT KINH DOANH & CT KINH DOANH & CT KINH DOANH & CÁÁÁÁC LOC LOC LOC LOẠẠẠẠI BI BI BI BÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KHT KHT KHT KHÁÁÁÁCCCC

BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANHT KINH DOANHT KINH DOANHT KINH DOANH
BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT NHT NHT NHT NHÀÀÀÀ N N N NƯƯƯƯỚỚỚỚCCCC

BBBBíííí m m m mậậậật an ninh,                         t an ninh,                         t an ninh,                         t an ninh,                         
ququququốốốốc phc phc phc phòòòòngngngng

Điều 1, Pháp lệnh              
Bảo vệ Bí mật Nhà nước:                  

là những tin về vụ, việc, tài 
liệu, vật, địa điểm, thời gian, 

lời nói có nội dung quan 
trọng thuộc lĩnh vực chính 

trị, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, kinh tế, khoa học, 
công nghệ, các lĩnh vực 

khác mà Nhà nước không 
công bố hoặc chưa công bố

là thông tin thu được            
từ hoạt động đđđđầầầầu tu tu tu tưưưư                                                                                                    

ttttàààài chi chi chi chíííínhnhnhnh/trtrtrtríííí tutututuệệệệ,                 
chchchchưưưưa a a a đưđưđưđượợợợc bc bc bc bộộộộc lc lc lc lộộộộ                                                 

và ccccóóóó kh kh kh khảảảả n n n năăăăng                               ng                               ng                               ng                               
ssssửửửử d d d dụụụụng                                            ng                                            ng                                            ng                                            

trong kinh doanhtrong kinh doanhtrong kinh doanhtrong kinh doanh 

Điều 4.23 Luật SHTT

BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT T T T 
ĐĐĐĐỜỜỜỜI TI TI TI TƯƯƯƯ

Điều 38 
Bộ Luật 
Dân sự   

thông tin  
tài chính, 
tài sản,                

quan hệ,  
lối sống, 
kết cấu  

tiêu dùng… 
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Điều 84 Luật SHTT

BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANH: T KINH DOANH: T KINH DOANH: T KINH DOANH: ĐĐĐĐIIIIỀỀỀỀU KIU KIU KIU KIỆỆỆỆN BN BN BN BẢẢẢẢO HO HO HO HỘỘỘỘ

1.  Kh  Kh  Kh  Khôôôông phng phng phng phảảảải li li li làààà hi hi hi hiểểểểu biu biu biu biếếếết tht tht tht thôôôông thng thng thng thưưưườờờờng                               ng                               ng                               ng                               
và không dễ dàng có được

2.  Khi được sử dụng trong kinh doanh                         
sẽ ttttạạạạo cho ngo cho ngo cho ngo cho ngưưưườờờời ni ni ni nắắắắm gim gim gim giữữữữ l l l lợợợợi thi thi thi thếếếế                      
so với người không nắm giữ                                           
hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó

3.        ĐưĐưĐưĐượợợợc chc chc chc chủủủủ s s s sởởởở h h h hữữữữu bu bu bu bảảảảo mo mo mo mậậậậtttt                                  
bằng các biện pháp cần thiết                                      
để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ                    
và không dễ dàng tiếp cận được

PHPHPHPHẠẠẠẠM VI BM VI BM VI BM VI BẢẢẢẢO HO HO HO HỘỘỘỘ                                        
BBBBíííí m m m mậậậật kinh doanht kinh doanht kinh doanht kinh doanh                 
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CCCCÁÁÁÁC LOC LOC LOC LOẠẠẠẠI BI BI BI BÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANH T KINH DOANH T KINH DOANH T KINH DOANH 

dòng Dữ liệu

dòng Thông tin

dòng Tri thức

QUY QUY QUY QUY 

CHCHCHCHẾẾẾẾ    

BBBBẢẢẢẢO O O O 

MMMMẬẬẬẬT T T T 

CCCCỦỦỦỦA A A A 

TTTTỔỔỔỔ    

CHCHCHCHỨỨỨỨCCCC

BÍ MẬT KHOA HỌC

CCCCÁÁÁÁC THC THC THC THÔÔÔÔNG TIN MNG TIN MNG TIN MNG TIN MẬẬẬẬT                  T                  T                  T                  
(TH(TH(TH(THÔÔÔÔNG TIN KHNG TIN KHNG TIN KHNG TIN KHÔÔÔÔNG TING TING TING TIẾẾẾẾT LT LT LT LỘỘỘỘ) KH) KH) KH) KHÁÁÁÁCCCC

BÍ MẬT CÔNG NGHỆ

BÍ MẬT THƯƠNG MẠI

BÍ MẬT TÀI CHÍNH

Hình thành qua

TTTTàààài lii lii lii liệệệệu thu thu thu thểểểể hi hi hi hiệệệệnnnn                  
NNNNỘỘỘỘI DUNG,                I DUNG,                I DUNG,                I DUNG,                
BBBBẢẢẢẢN CHN CHN CHN CHẤẤẤẤT             T             T             T             

BMKDBMKDBMKDBMKD

ThuyThuyThuyThuyếếếết minh,  t minh,  t minh,  t minh,  
mmmmôôôô t t t tảảảả    về                

BIBIBIBIỆỆỆỆN PHN PHN PHN PHÁÁÁÁP            P            P            P            
BBBBẢẢẢẢO MO MO MO MẬẬẬẬTTTT      
tương ứng

+
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⇒   Dữ liệu thí nghiệm

⇒   Báo cáo mô tả kết quả R&D/hợp tác R&D

⇒   Tập tin / thông tin mã hóa các kết quả R&D

⇒   Bảng kê, biểu đồ phân tích, tổng hợp

Tạo lợi thế khi 

áp dụng vào 

kinh doanh ? 

Không phải là 

hiểu biết 

thông thường? 

ÁÁÁÁP DP DP DP DỤỤỤỤNG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                
BIBIBIBIỆỆỆỆN PHN PHN PHN PHÁÁÁÁP BP BP BP BẢẢẢẢO MO MO MO MẬẬẬẬT T T T 

THTHTHTHÍÍÍÍCH CH CH CH ĐÁĐÁĐÁĐÁNGNGNGNG

THTHTHTHÔÔÔÔNG TIN KHOA HNG TIN KHOA HNG TIN KHOA HNG TIN KHOA HỌỌỌỌC C C C →→→→    BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT T T T KHOA HKHOA HKHOA HKHOA HỌỌỌỌC C C C 

Mô tả tách biệt 

và rõ ràng nội 

dung/bản chất? 

⇒   Kết quả thử nghiệm

⇒   Thông tin khoa học mua lại…
⇒   …

Quy chQuy chQuy chQuy chếếếế/Quy /Quy /Quy /Quy đđđđịịịịnh Bnh Bnh Bnh Bảảảảo mo mo mo mậậậậtttt

Biểu mẫu,                     
Hợp đồng,                   

Thoả thuận bảo mật 

Quy trình,                    
Thủ tục                
bảo mật Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015



 

 

 

 

 

 

 
⇒  Công thức/tỷ lệ/hàm lượng phối liệu

⇒  Phương pháp/quy trình sản xuất

⇒  Cấu trúc sản phẩm, cơ cấu, cụm chi tiết

⇒  Mã nguồn/mã máy các chương trình máy tính

⇒  Thông số / bản vẽ thiết kế, tính toán

⇒  Sơ đồ, họa đồ xây dựng/bố trí mặt bằng

THTHTHTHÔÔÔÔNG TIN CNG TIN CNG TIN CNG TIN CÔÔÔÔNG NGHNG NGHNG NGHNG NGHỆỆỆỆ    →→→→    BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT T T T CCCCÔÔÔÔNG NGHNG NGHNG NGHNG NGHỆỆỆỆ

Tạo lợi thế khi 

áp dụng vào 

kinh doanh ? 

Không phải là 

hiểu biết 

thông thường? 

Mô tả tách biệt 

và rõ ràng nội 

dung/bản chất? 

⇒  Know-how & show-how…
⇒  …

ÁÁÁÁP DP DP DP DỤỤỤỤNG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                
BIBIBIBIỆỆỆỆN PHN PHN PHN PHÁÁÁÁP BP BP BP BẢẢẢẢO MO MO MO MẬẬẬẬT T T T 

THTHTHTHÍÍÍÍCH CH CH CH ĐÁĐÁĐÁĐÁNGNGNGNG

Quy chQuy chQuy chQuy chếếếế/Quy /Quy /Quy /Quy đđđđịịịịnh Bnh Bnh Bnh Bảảảảo mo mo mo mậậậậtttt

Biểu mẫu,                     
Hợp đồng,                   

Thoả thuận bảo mật 

Quy trình,                    
Thủ tục                
bảo mật Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015

⇒  Danh sách nhà cung cấp / khách hàng

⇒  Báo cáo nghiên cứu thị trường

⇒  Đặc điểm tiêu dùng của khách hàng thân thiết

⇒  Phương án cung ứng / chăm sóc khách hàng

⇒  Kế hoạch kinh doanh / tiếp thị / quảng cáo

⇒  Phương thức phân phối / bán hàng

THTHTHTHÔÔÔÔNG TIN THNG TIN THNG TIN THNG TIN THƯƠƯƠƯƠƯƠNG MNG MNG MNG MẠẠẠẠI I I I →→→→    BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT T T T THTHTHTHƯƠƯƠƯƠƯƠNG MNG MNG MNG MẠẠẠẠIIII

Tạo lợi thế khi 

áp dụng vào 

kinh doanh ? 

Không phải là 

hiểu biết 

thông thường? 

Mô tả tách biệt 

và rõ ràng nội 

dung/bản chất? 

⇒  Bản mô tả ý tưởng về hàng hóa / dịch vụ 
⇒  …

ÁÁÁÁP DP DP DP DỤỤỤỤNG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                
BIBIBIBIỆỆỆỆN PHN PHN PHN PHÁÁÁÁP BP BP BP BẢẢẢẢO MO MO MO MẬẬẬẬT T T T 

THTHTHTHÍÍÍÍCH CH CH CH ĐÁĐÁĐÁĐÁNGNGNGNG

Quy chQuy chQuy chQuy chếếếế/Quy /Quy /Quy /Quy đđđđịịịịnh Bnh Bnh Bnh Bảảảảo mo mo mo mậậậậtttt

Biểu mẫu,                     
Hợp đồng,                   

Thoả thuận bảo mật 

Quy trình,                    
Thủ tục                
bảo mật Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015



 

 

 

 

 

 

 ⇒   Cấu trúc giá thành

⇒   Chính sách giá / hoa hồng 

⇒   Công nợ, chi phí

⇒   Phương pháp khấu hao / chiết khấu

⇒   Doanh số, lợi nhuận

THTHTHTHÔÔÔÔNG TIN TNG TIN TNG TIN TNG TIN TÀÀÀÀI CHI CHI CHI CHÍÍÍÍNHNHNHNH    →→→→    BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT T T T TTTTÀÀÀÀI CHI CHI CHI CHÍÍÍÍNHNHNHNH    

Tạo lợi thế khi 

áp dụng vào 

kinh doanh ? 

Không phải là 

hiểu biết 

thông thường? 

Mô tả tách biệt 

và rõ ràng nội 

dung/bản chất? 

⇒   Tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất li-xăng…
⇒   …

ÁÁÁÁP DP DP DP DỤỤỤỤNG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                NG NGAY                
BIBIBIBIỆỆỆỆN PHN PHN PHN PHÁÁÁÁP BP BP BP BẢẢẢẢO MO MO MO MẬẬẬẬT T T T 

THTHTHTHÍÍÍÍCH CH CH CH ĐÁĐÁĐÁĐÁNGNGNGNG

Quy chQuy chQuy chQuy chếếếế/Quy /Quy /Quy /Quy đđđđịịịịnh Bnh Bnh Bnh Bảảảảo mo mo mo mậậậậtttt

Biểu mẫu,                     
Hợp đồng,                   

Thoả thuận bảo mật 

Quy trình,                    
Thủ tục                
bảo mật Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015

BBBBÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANH TRONG QUT KINH DOANH TRONG QUT KINH DOANH TRONG QUT KINH DOANH TRONG QUÁÁÁÁ TR TR TR TRÌÌÌÌNH                                                             NH                                                             NH                                                             NH                                                             
XXXXÁÁÁÁC LC LC LC LẬẬẬẬP QUYP QUYP QUYP QUYỀỀỀỀN N N N ĐĐĐĐỐỐỐỐI VI VI VI VỚỚỚỚI CI CI CI CÁÁÁÁC C C C ĐĐĐĐỐỐỐỐI TI TI TI TƯƯƯƯỢỢỢỢNG SHTTNG SHTTNG SHTTNG SHTT

⇒ Các nhãn hiệu / kiểu dáng công nghiệp…                            

đang nộp đơn, chưa được cấp văn bằng bảo hộ,                                      

nhưng chuẩn bị tung ra thị trường…

⇒ Các sáng chế / giải pháp hữu ích                                           

đang nộp đơn nhưng chưa công bố

⇒ Các tác phẩm chưa công bố (mẫu design, phần mềm 

đang thiết kế…)

Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015



 

 

 

 

 

 

 
theo Điều 111 Luật SHTT

Cán bộ, công chức của                     
cơ quan quản lý nhà nước             

về quyền sở hữu công nghiệp 
llllààààm lm lm lm lộộộộ b b b bíííí m m m mậậậật tht tht tht thôôôông tinng tinng tinng tin               

trong    đơn đăng ký sáng chế                                                                     
thì bị xử lý kỷ luật.                                                                                                                        

Nếu việc làm lộ bí mật              
thông tin gây thiệt hại                   
cho người nộp đơn                          

thì phải bbbbồồồồi thi thi thi thưưưườờờờng thing thing thing thiệệệệt ht ht ht hạạạạiiii 
theo quy định của pháp luật

BBBBẢẢẢẢO MO MO MO MẬẬẬẬT T T T ĐƠĐƠĐƠĐƠN N N N ĐĂĐĂĐĂĐĂNG KNG KNG KNG KÝÝÝÝ S S S SÁÁÁÁNG CHNG CHNG CHNG CHẾẾẾẾ                                                                                                                                                        
TRTRTRTRƯƯƯƯỚỚỚỚC KHI CC KHI CC KHI CC KHI CÔÔÔÔNG BNG BNG BNG BỐỐỐỐ

Trước thời điểm                                      
đơn đăng ký sáng chế             

được ccccôôôông bng bng bng bốốốố trên                     

CCCCôôôông bng bng bng bááááo                                       o                                       o                                       o                                       
SSSSởởởở h h h hữữữữu cu cu cu côôôông nghing nghing nghing nghiệệệệpppp,                         

cơ quan quản lý nhà nước             
về quyền sở hữu công nghiệp 

có trách nhiệm                             
bbbbảảảảo mo mo mo mậậậật tht tht tht thôôôông tin                 ng tin                 ng tin                 ng tin                 

trong trong trong trong đđđđơơơơnnnn
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CCCCÁÁÁÁC THC THC THC THÔÔÔÔNG TIN KHNG TIN KHNG TIN KHNG TIN KHÔÔÔÔNG TING TING TING TIẾẾẾẾT LT LT LT LỘỘỘỘ KH KH KH KHÁÁÁÁCCCC

⇒   Ngõ cụt trong nghiên cứu R&D

⇒   Nguyên do thất bại trong khắc phục sự cố

⇒   Lý do thất bại trong việc lăng-xê sản phẩm

⇒   Kinh nghiệm sai sót trong marketing 

Không phải là 

các hiểu biết 

thông thường,

nhưng 

chưa thể                 

áp dụng trực tiếp              

vào kinh doanh,

 hoặc    

không nhằm  áp 

dụng                    

vào kinh doanh

⇒   Bản ghi nhớ nội dung đàm phán

⇒   Bút ký khoa học, nhật ký thí nghiệm

⇒   Thuyết minh Dự án / hồ sơ đầu tư

⇒   Biên bản buổi họp của lãnh đạo tổ chức…

⇒   Hướng triển khai hoạt động R&D
⇒   …

⇒   Nội vụ các khiếu nại / tranh chấp được xử lý kín 

⇒   … 

Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015



 

 

 

 

 

 

 

CHCHCHCHỦỦỦỦ S S S SỞỞỞỞ H H H HỮỮỮỮU BU BU BU BÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANHT KINH DOANHT KINH DOANHT KINH DOANH

XXXXÁÁÁÁC LC LC LC LẬẬẬẬP QUYP QUYP QUYP QUYỀỀỀỀN:                         N:                         N:                         N:                         
thực hiện đúng & đủ 3 điều kiện            

luật định, không cần đăng ký

THTHTHTHỜỜỜỜI HI HI HI HẠẠẠẠN BN BN BN BẢẢẢẢO HO HO HO HỘỘỘỘ:                        
cho đến khi                                      

ccccòòòòn thn thn thn thỏỏỏỏa a a a đđđđủủủủ 3  3  3  3 đđđđiiiiềềềều kiu kiu kiu kiệệệệnnnn

CHCHCHCHỦỦỦỦ S S S SỞỞỞỞ H H H HỮỮỮỮUUUU = tổ chức/cá nhân có được BMKD                           
một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật BMKD đó

theo Khoản 3, Điều 121 Luật SHTT

BMKD mà bên làm thuê, bên thực hiện nhiệm vụ được giao 
có được trong khi thực hiện công việc được thuê/được giao 

thuộc quyền sở hữu của BBBBêêêên thun thun thun thuêêêê/B/B/B/Bêêêên giao vin giao vin giao vin giao việệệệcccc,                       
trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác

Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN CN CN CN CỦỦỦỦA CHA CHA CHA CHỦỦỦỦ S S S SỞỞỞỞ H H H HỮỮỮỮU BU BU BU BÍÍÍÍ M M M MẬẬẬẬT KINH DOANH T KINH DOANH T KINH DOANH T KINH DOANH 

QUYQUYQUYQUYỀỀỀỀN               N               N               N               

TTTTÀÀÀÀI  SI  SI  SI  SẢẢẢẢN     N     N     N     

CCCCỦỦỦỦA                   A                   A                   A                   

CHCHCHCHỦỦỦỦ                                                            

SSSSỞỞỞỞ H H H HỮỮỮỮUUUU
    

�  Sử dụng BMKD 

�  Cho phép người khác sử dụng BMKD

�  Ngăn cấm người khác sử dụng BMKD

�  Định đoạt BMKD 

�  Li-xăng độc quyền

�  Li-xăng không độc quyền

�  Li-xăng thứ cấp

Chuyển nhượng 
bằng hợp đồng 
dạng văn bản

Cấp li-xăng            
bằng hợp đồng 
dạng văn bản

Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2011-2015


